
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023-2024
LỚP CƠM THƯỜNG (24-36 tháng)

TT tt Mục tiêu năm Nội dung năm Thuộc lĩnh
vực

Phân bổ nguyên
bản

 theo sách
chương trình

GDMN

Phân bổ
 theo thực tế

của nhà
trường

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn 24 - 36
Giữ thăng bằng trong vận động
chạy theo hướng thẳng 8-10M

ĐP
Chạy theo hướng thẳng (khoảng
8-10m)

ĐP Thể chất 24 - 36 tháng x

Thực hiện phối hợp vận động tay
- mắt: tung - bắt bóng với cô ở
khoảng cách 1,2\m

ĐP
Tung - bắt bóng với cô ở khoảng
cách 1,2m

ĐP Thể chất 24 - 36 tháng x

62 Trẻ biết bê ghế bằng hai tay, lấy
xếp ghế đúng nơi qui định

ĐP
Bê ghế bằng hai tay, lấy xếp
ghế đúng nơi qui định.

ĐP Thể chất 24 - 36 tháng x

67
Nhận đúng kí hiệu riêng của
mình trên đồ dùng cá nhân:
Khăn, ca, cốc, tủ đồ.

ĐP
Nhận dạng kí hiệu riêng của
mình trên đồ dùng cá nhân:
Khăn, ca, tủ đồ.

ĐP Thể chất 24 - 36 tháng x

68
Biết xúc miệng bằng nước muối
sau khi ăn dưới sự hướng dẫn
của cô

ĐP
Xúc miệng bằng nước muối sau
khi ăn

ĐP Thể chất 24 - 36 tháng x

48 78 Trẻ được chăm sóc sức khỏe,
dinh dưỡng theo khoa học ĐP ĐP Thể chất 24 - 36 tháng x

167
Nhận biết một số kí hiệu đơn
giản của lớp:
+ Kí hiệu bạn trai, bạn gái.

ĐP
Nhận biết một số kí hiệu đơn
giản của lớp:
+ Kí hiệu bạn trai, bạn gái.

ĐP Ngôn ngữ 24 - 36 tháng x

Nhận biết một số kí hiệu đơn
giản của lớp:
+ Kí hiệu nơi vứt rác

ĐP
Nhận biết một số kí hiệu đơn
giản của lớp:
+ Kí hiệu nơi vứt rác

ĐP Ngôn ngữ 24 - 36 tháng x



187

Biểu lộ sự thân thiện với môi
trường cây xanh: Không bẻ cành,
ngắt hoa. Tập làm một số việc
chăm sóc cây

ĐP Quan tâm đến cây xanh ĐP TCKNXH+Th
ẩm mỹ 24 - 36 tháng x



MỤC TIÊU CỐT
LÕI SỬ DỤNG

KHI TINH GIẢM
CHƯƠNG

TRÌNH

23 - 36

35





KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  CHỦ ĐỀ:  THỰC VẬT - LỚP 2A2
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4 5

Thực hiện được các
động tác trong bài

tập thể dục: hô hấp,
tay, lưng/bụng/lườn

và chân

Bài 4: - Hô hấp: thổi lá
- Tay :Hai tay đưa ra
phía trước
-  Lưng, bụng: Cúi
người xuống, đứng
thẳng người lên
 - Chân : :ngồi xuống,
đứng lên

- Khởi động: cho trẻ làm
đoàn tàu đi với các kiểu đi:
nhanh, chậm, khom
người…
- Trọng động: Cho trẻ tập
BTPTC với các động tác:
Hô hấp, tay, lưng bụng,
chân, bật
- Hồi tĩnh: đi nhẹ nhàng 2-3
vòng quanh lớp

Cả lớp x 1 TDS TDS TDS TDS

Đ
ạ
t

m
ụ
c
t
i
ê
u

11
Phối hợp tay chân cơ
thể trong khi bò chui

qua cổng (Cao 50cm x
rộng 40cm) bò tiếp

khoảng 2m, đứng dậy
đi về chỗ hoặc lấy đồ

chơi

Bò chui qua cổng (Cao
50cm x rộng 40cm) bò
tiếp khoảng 2m, đứng
dậy đi về chỗ hoặc lấy

đồ chơi

8  Bò chui qua cổng (Cao
50cm x rộng 40cm)

Nhóm
trẻ x 1 HĐH

Đ
ạ
t

m
ụ
c
t
i
ê
u

TC: Con bọ dừa Nhóm
trẻ t HĐC ĐTT

Giữ thăng bằng trong
vận động đi thay đổi
tốc độ nhanh - chậm

theo cô.

Đi theo hướng thẳng có
thay đổi tốc độ

nhanh/chậm theo hiệu
lệnh của cô

Chơi: Ai đi đúng hiệu lệnh Cả lớp t HĐNT HĐNT

HĐH: Đi thay đổi tốc độ
nhanh-chậm theo cô Cả lớp x 1 HĐG HĐH

Đ
ạ
t

m
ụ
c
t
i
ê
u

Ôn: Đi thay đổi tốc độ
nhanh-chậm theo cô Cả lớp t HĐG

Chơi: Đi thay đổi tốc độ
nhanh-chậm theo cô Cả lớp t HĐG HĐNT

13 18
Giữ thăng bằng trong

vận động đi theo
đường ngoằn ngoèo
mang vật trên tay

Đi trong đường ngoằn
ngoèo mang vật trên tay

HĐH: Đi trong đường
ngoằn ngoèo mang vật

trên tay
Cả lớp x 1 HĐH

Đ
ạ
t

m
ụ
c
t
i
ê
u

TC: Đi trong đường ngoằn
ngoèo mang hoa trên tay Cả lớp t HĐC HĐNT

20 28

Thực hiện phối hợp
vận động tay - mắt:
ném vào đích xa 1 -

1,2 m.

Ném bóng vào đích xa ở
phía trước với khoảng

cách 1,2m

HĐH: Ném bóng vào đích
xa ở phía trước với
khoảng cách 1,2m

Cả lớp x 1 HĐH

Đ
ạ
t

m
ụ
c
t
i
ê
u

Ném bóng vào rổ Cả lớp t HĐC

Trò chơi:Ai ném bóng giỏi Cả lớp t HĐNT HĐNT

24
34

Vận động cổ tay, bàn
tay, ngón tay - thực
hiện "múa khéo".

Thực hiện vận động tập
rót nước

  Bé tập rót nước Nhóm
trẻ x 1 HĐG Đ

ạ
t

m
ụ
c
t
i
ê
u

Chơi: Bé tập rót nước Cả lớp t HĐC
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Trẻ biết chắp ghép hình
theo mẫu  chủ đề: Thực

vật
Xếp vườn quả của bé Cả lớp x 1 HĐG

Biết thực hiện một số
thử thách Steam đơn

giản

Thực hiện một số thửu
hách Steam xếp khối gỗ

khối nhưa, nắp ghép
Xếp tường bao vườn quả Cả lớp x 1 HĐG

57
Có một số thói quen

tốt trong sinh hoạt: vứt
rác đúng nơi quy định

Luyện một số thói quen
tốt trong sinh hoạt: vứt
rác đúng nơi quy định

Thực hành vứt vỏ quả vào
thùng rác Cả lớp x 1 HĐNT HĐC

Đ
ạ
t

m
ụ
c
t
i
ê
u

Trò chuyện một số thói
quen tốt trong sinh hoạt: vứt

rác đúng nơi quy định
Cả lớp t ĐTT ĐTT

Nhắc trẻ nhặt cơm rơi vãi
bỏ vào đĩa Cả lớp t VSAN VSAN VSAN VSAN

Thực hành nhặt lá cây rụng
bỏ vào thùng rác Cả lớp t HĐNT

Nhắc trẻ Bê ghế bằng hai
tay, lấy xếp ghế đúng nơi

qui định.
Cả lớp t VSAN VSAN VSAN VSAN

70 Biết chấp nhận: đội mũ
khi ra nắng; đi giày

dép; mặc quần áo ấm
khi trời lạnh

Tập thói quen tốt: đội
mũ khi ra nắng; đi giày
dép; mặc quần áo ấm

khi trời lạnh

Trò chuyện cùng trẻ: đội
mũ khi ra nắng; đi giày dép;

mặc quần áo ấm khi trời
lạnh

Cả lớp x 1 ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

Đ
ạ
t

m
ụ
c
t
i
ê
u

Thực hành Bé tập đội mũ Cả lớp t HĐNT HĐC

Nhận biết được một số
đặc điểm nổi bật của
đồ vật, hoa, quả quen

thuộc qua sờ nắn, nhìn,
ngửi,..

Đặc điểm nổi bật của đồ
vật, hoa, quả quen thuộc

HĐH: Tìm hiểu rau bắp
cải Cả lớp t HĐH

Quan sát rau bắp cải Cả lớp t HĐNT

Ôn Tìm hiểu rau bắp cải Cả lớp t HĐC

HĐH: Tìm hiểu hoa hồng Cả lớp x 1 HĐH

Ôn: Tìm hiểu hoa hồng Cả lớp t HĐC

Đ
ạ
t

m
ụ
c
t
i
ê
u

Biết sử dụng một số đồ
dùng văn phòng phẩm:
Con in, bút dạ, hồ dán,

các đồ dùng thiết kế
sẵn tạo sản phẩm dưới

sự giúp đỡ của cô
giáo(Steam)

Sử dụng một số đồ dùng
văn phòng phẩm: Con
in, bút dạ, hồ dán, các
đồ dùng thiết kế sẵn tạo
sản phẩm dưới sự giúp
đỡ của cô giáo(Steam)
Chủ đề Thực Vật

Hướng dẫn cho trẻ sử sụng
một số vpp: Con in, bút dạ,

hồ dán  để tạo hình quả
Cả lớp x HĐG

Nói được tên và
một vài đặc điểm
nổi bật của các đồ
vật, hoa quả, con
vật quen thuộc

Tên và một vài đặc điểm
nổi bật của con vật, rau,

hoa, quả quen thuộc

quan sát cây bưởi Cả lớp t HĐNT

quan sát cây hoa hồng Cả lớp t HĐNT

quan sát cây Vạn niên thanh Cả lớp t HĐNT

quan sát cây hoa giấy Cả lớp t HĐNT

quan sát cây hoa lan ý Cả lớp t HĐNT

quan sát luống rau cải Cả lớp t HĐNT

quan sát bầu trời, thời tiết
mùa đông Cả lớp t HĐNT

64 104 quan sát vườn rau của lớp Cả lớp x 1 HĐNT
Đ
ạ
t

m
ụ
c
t
i
ê
u
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Nói được tên và
một vài đặc điểm
nổi bật của các đồ
vật, hoa quả, con
vật quen thuộc

Tên và một vài đặc điểm
nổi bật của con vật, rau,

hoa, quả quen thuộc

Quan sát, trò chuyện nội
dung tranh về chủ đề nhánh
(rau, hoa, quả quen thuộc)

Cả lớp t ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

66 106

Màu đỏ,vàng, xanh Chơi bảng: Tìm hoa, (quả
)đúng màu

Nhóm
trẻ t HĐG

HĐH: Nhận biết, phân
biệt Màu đỏ,vàng, xanh Cả lớp x 1 HĐH

Đ
ạ
t

m
ụ
c
t
i
ê
u

Trò chơi: Về đúng vườn có
Màu đỏ,vàng, xanh Cả lớp t HĐNT

Nói được tên, đặc
điểm, nổi bật của
một số nguyên vật
liệu thiên nhiên, tái

chế (STEAM)

Nói được tên,và biết
công dụng của 1 số

nguyên vật liệu thiên
nhiên, tái chế

(STEAM) CĐ Thực
Vật

Khám phá nguyên liệu
Tạo hình quả (E2,E3)

Cả lớp x HĐH

Trẻ biết 1 số tên gọi
và cấu tạo của 1 số

đồ dùng đồ chơi
Steam

Biết 1 số tên gọi và
cấu tạo của 1 số đồ
dùng đồ chơi Steam

CĐ Thực vật

Mở chủ đề: Trò chuyện
với trẻ về chủ đề: Thực

vật
x ĐTT

Thực hiện được nhiệm
vụ gồm 2 - 3 hành

động. Ví dụ " Cháu cất
đồ chơi lên giá rồi đi

rửa tay!"

Nghe và thực hiện các
nhiệm vụ gồm 2 - 3

hành động bằng lời nói

 Cháu cất đồ chơi lên giá rồi
đi rửa tay!

Nhóm
trẻ t HĐG HĐG

Cháu tự lấy ca rồi về bàn
ngồi uống sữa Cả lớp t VSAN VSAN VSAN

77 123 Cháu bê ghế vào bàn ăn và
tự đeo yếm Cả lớp x 1 VSAN VSAN

Đ
ạ
t

m
ụ
c
t
i
ê
u

Nghe hiểu được các
bài thơ, đồng dao, ca
dao, hò vè, câu đố, bài
hát và nội dung truyện
ngắn đơn giản, trả lời
được các câu hỏi về
tên truyện, tên và hành
động của các nhân vật

Nghe các bài thơ, đồng
dao, ca dao, truyện kể

đơn giản về chủ đề
"Thực vật"

Truyện: "Sự tích hoa mào
gà" Cả lớp t HĐH

Ôn truyện :"Sự tích hoa
mào gà" Cả lớp t HĐC

130 Truyện: "Cây táo" Cả lớp x 1 HĐH

Đ
ạ
t

m
ụ
c
t
i
ê
u

Biết thể hiện nhu cầu,
mong muốn và hiểu

biết bằng 1-2 câu đơn
giản và câu dài

Thể hiện nhu cầu, mong
muốn và hiểu biết bằng
1-2 câu đơn giản và câu

dài

Thể hiện nhu cầu chơi đồ
chơi của trẻ Cả lớp t ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

TT
TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
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Biết thể hiện nhu cầu,
mong muốn và hiểu

biết bằng 1-2 câu đơn
giản và câu dài

Thể hiện nhu cầu, mong
muốn và hiểu biết bằng
1-2 câu đơn giản và câu

dài144 Thể hiện nhu cầu uống
nước, vệ sinh, Cả lớp x 1 VSAN VSAN VSAN VSAN

Đ
ạ
t

m
ụ
c
t
i
ê
u

Đọc được bài thơ,
ca dao, đồng dao
với sự giúp đỡ của
cô giáo

Thơ: "Bắp cải xanh" Cả lớp t HĐC HĐH

Ôn thơ "Bắp cải xanh" Cả lớp t HĐG HĐC

Dạy trẻ đọc đồng dao :"Kéo
cưa lừa xẻ" Cả lớp t HĐC

Dạy trẻ đọc đồng dao :"Chi
chi chành chành" Cả lớp t ĐTT

HĐH: Thơ: " Hoa nở " Cả lớp t HĐH

Ôn thơ " Hoa nở" Cả lớp t HĐC

88 165 Biết lắng nghe khi
người lớn đọc sách

Lắng nghe khi người
lớn đọc sách

Nghe Cô đọc truyện về chủ
đề Cả lớp x 1 HĐC HĐC

Đ
ạ
t

m
ụ
c
t
i
ê
u

Làm theo được một số
yêu câu đơn giản của
cô giáo để tạo ra sản

phẩm đơn giản( steam)

Làm theo hướng dẫn
đơn giản của cô giáo để

tạo ra sản phẩm đơn
giản

Hướng dẫn trẻ xếp dép gọn
gàng sau khi đi vệ sinh x VSAN VSAN VSAN HĐG

Thực hiện một số yêu
cầu của người lớn

Để đồ chơi vào nơi qui định Cả lớp t HĐG ĐTT

Thực hiện Xếp hàng Cả lớp TK x 1 HĐNT
Đ
ạ
t

m
ụ
c
t
i
ê
u

201
nghe hát và vận động
theo nhạc (giậm chân,
lắc lư, vỗ tay, nghiêng

người,…)chủ đề " Thực
vật"

HĐH: Dạy VĐ vỗ tay theo
nhịp "Ra vườn hoa" Cả lớp x 1 HĐH

Đ
ạ
t

m
ụ
c
t
i
ê
u

Ôn: VĐ vỗ tay theo nhịp
"Ra vườn hoa" Cả lớp t HĐC

Biết hát và vận
động đơn giản theo
một vài bài hát/bản

nhạc quen thuộc

213
Hát theo và tập vận

động đơn giản theo nhạc
bài hát, bản nhạc về chủ

đề " Thực vật"

Dạy hát : "Quả" Cả lớp x 1 HĐH

Đ
ạ
t

m
ụ
c
t
i
ê
u

Ôn hát: "Quả" Cả lớp t HĐC

Dạy hát : "Cây bắp cải" Cả lớp t HĐC HĐH

 hát : "Cây bắp cải" Nhóm
trẻ t

HĐH: Dạy hát : "Ra vườn
hoa" Cả lớp t HĐH

Thích cầm bút di
màu, vẽ nghuệch
ngoạc

226 Di màu, vẽ nguệch
ngoạc về chủ đề " Thực

vật"

HĐH: Tô màu hoa Cả lớp x 1 HĐH
Đ
ạ
t

m
ụ
c
t
i
ê
u

Tô màu hoa Nhóm
trẻ t HĐG

TT
TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm
vi

thực
hiện

HĐ
toàn
khối

DỰ
KIẾN
PHÂN
PHỐI
VÀO
CHỦ

ĐỀ/TH
ÁNG

CHỦ ĐỀ:
"TG THỰC VẬT"

Đ
á
n
h
g
i
á
c
h
u
n
g

Thực
vật

Cộn
g

K
ế
t
l
u
ậ
n

4 Nhánh 1 Nhánh
2 Nhánh 3

 Từ
17/2 -

14/3/20
25

 Những bông
hoa xinh

Rau
xanh
bé
thích

Quả
Ngon bé

thích
"Dự án
steam:

Tạo hình
quả"

%

Page 8



Thích cầm bút di
màu, vẽ nghuệch
ngoạc

Di màu, vẽ nguệch
ngoạc về chủ đề " Thực

vật"

Tô màu tranh rau, củ Nhóm
trẻ t HĐC

Có khả năng xé vụn
giấy, vo, vò, dán
trang trí hình

Xé vụn, vo, vò, dán
trang trí hình chủ đề: "

Thực vật"

HĐH: Vo, vò giấy làm củ
su hào Cả lớp t HĐH

Vo, vò giấy làm củ su hào Nhóm
trẻ t HĐG

HĐH: Dán hoa Cả lớp t HĐH

 Dán trang trí bông hoa Nhóm
trẻ t HĐG HĐG

245 Xé giấy, dán trang trí rau,
hoa, quả

Nhóm
trẻ x 1 HĐG HĐG

Đ
ạ
t

m
ụ
c
t
i
ê
u

Có khả năng xé vụn
giấy, vo, vò, dán

trang trí hình tạo ra
sản phẩm theo chủ

đề ( Steam)

HĐH: Tạo hình quả
(E4,E5)

Cả lớp x HĐH

Thích chơi với đất nặn
tạo ra sản phẩm đơn
giản theo sự hướng
dẫn của cô

Nặn quả cam Nhóm
trẻ t HĐG

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 27 26 26 26

Đón trả trẻ 5 5 5 5
Thể dục sáng 1 1 1 1

Hoạt động góc 5 5 5 5
Hoạt động ngoài trời 5 5 5 5

Vệ sinh - ăn ngủ 5 5 5 5
Hoạt động chiều 6 5 5 5

Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0
Lễ hội 0 0 0 0

Hoạt động học 5 5 5 5
Trong đó:  - Giờ thể chất 1 1 1 1

                  - Giờ nhận thức 1 1 1 1
                  - Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1

                  - Giờ TC-KNXH và thẩm mỹ 2 2 2 2

XÁC NHẬN BGH GIÁO VIÊN

TT
TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm
vi

thực
hiện

HĐ
toàn
khối

DỰ
KIẾN
PHÂN
PHỐI
VÀO
CHỦ

ĐỀ/TH
ÁNG

CHỦ ĐỀ:
"TG THỰC VẬT"

Đ
á
n
h
g
i
á
c
h
u
n
g

Thực
vật

Cộn
g

K
ế
t
l
u
ậ
n

4 Nhánh 1 Nhánh
2 Nhánh 3

 Từ
17/2 -

14/3/20
25

 Những bông
hoa xinh

Rau
xanh
bé
thích

Quả
Ngon bé

thích
"Dự án
steam:

Tạo hình
quả"

%
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